DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày  11/8/2010 của Chủ tịch 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	1. 
	Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 03/7/1992 tại Nam Định

Hiện trú tại: Breslauer Str. 27, 21423 Winsen


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 13/01/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Breslauer Str. 27, 21423 Winsen


	Giới tính: Nữ

	3. 
	Lê Mai Hương, sinh ngày 20/6/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Alexanderstr. 25, 10179 Berlin


	Giới tính: Nữ

	4. 
	Lê Minh Việt, sinh ngày 06/5/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Poststrasse 2, 65191 Wiesbaden-Bierstadt


	Giới tính: Nam

	5. 
	Lê Minh Tâm, sinh ngày 28/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Poststrasse 2, 65191 Wiesbaden-Bierstadt


	Giới tính: Nữ

	6. 
	Lê Minh Thắng, sinh ngày 31/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Poststrasse 2, 65191 Wiesbaden-Bierstadt


	Giới tính: Nam

	7. 
	Lê Thị Thanh Hoà, sinh ngày 28/02/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Windmuhlenweg 84, 59494 Soest


	Giới tính: Nữ

	8. 
	Nguyễn Đức Trân Bình, sinh ngày 14/4/1975 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Grafenaustr. 37A, 67063 Ludwigshafen am Rhein


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 09/4/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 133, 10369 Berlin


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Bùi Đình Tuyên, sinh ngày 03/4/1962 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Pulsnitzer Str. 6, 01099 Dresden


	Giới tính: Nam

	11. 
	Bùi Thị Hạnh, sinh ngày 19/3/1968 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Pulsnitzer Str. 6, 01099 Dresden


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Bùi Đình Huy, sinh ngày 21/12/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Pulsnitzer Str. 6, 01099 Dresden


	Giới tính: Nam

	13. 
	Phạm Vĩnh Tấn, sinh ngày 09/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Albert-Rosshaupter-Str. 12A, 81369 Munchen


	Giới tính: Nam

	14. 
	Phạm Thị Lương Anh, sinh ngày 24/10/1965 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Schreiberstr. 3, 90764 Furth


	Giới tính: Nữ

	15. 
	Đặng Đức Anh, sinh ngày 15/8/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dr. Martin-Luther-King-Str. 49, 19061 Schwerin


	Giới tính: Nam

	16. 
	Trần Minh Trang, sinh ngày 12/3/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kaiserstr. 158, 90763 Furth


	Giới tính: Nữ

	17. 
	Vũ Thị Tố Uyên, sinh ngày 07/10/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Helsinkier Str. 8, 18107 Rostock


	Giới tính: Nữ

	18. 
	Nguyễn Phú Hải, sinh ngày 08/10/1969 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Oberste Garten 10 61350 Bad Hamburg


	Giới tính: Nam

	19. 
	Nguyễn Ngọc Hân, s 08/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Oberste Garten 10 61350 Bad Hamburg


	Giới tính: Nữ

	20. 
	Nguyễn Thuỳ Nga, s 24/12/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schubert Str 1 04159 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	21. 
	Nguyễn Sạ My, s 16/6/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Schubert Str 1 04159 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	22. 
	Lê Mai Phương, s 16/5/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhaf Str. 41  08523 Plauen


	Giới tính: Nữ

	23. 
	Đoàn Mai Sải Yến, s 13/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhaf Str. 41  08523 Plauen


	Giới tính: Nữ

	24. 
	Lê Văn Yên, s 16/02/1944 tại Sải Dương

Hiện trú tại: Kolau Str. 156, 22453 Hamburg


	Giới tính: Nam

	25. 
	Nguyễn Phương Kim, s 15/4/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gotenstrasse 9, 90461 Nurnberg


	Giới tính: Nữ

	26. 
	Lê Văn Bào, s 10/5/1940 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Artelbruck Str 20, 65439 Florsheim


	Giới tính: Nam

	27. 
	Tạ Thị Loan, sinh ngày 20/3/1940 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Artelbruck Str 20, 65439 Florsheim


	Giới tính: Nữ

	28.  
	Trần Vinh Quang, sinh ngày 21/3/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Lohr Str 13 09113 Clumnit


	Giới tính: Nam

	29. 
	Trịnh Thanh Diệu, sinh ngày 11/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Leibnitzstr. 108, 10625 Berlin


	Giới tính: Nữ

	30. 
	Chữ Thị Thanh Xuân, sinh ngày 27/01/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sudenstr. 45, 82110 Germering


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Đoàn Phi Trường, sinh ngày 04/5/1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Siebenkeesstr. 11, 90459 Nurnberg


	Giới tính: Nam

	32. 
	Đoàn Mạnh Tuấn, sinh ngày 07/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Siebenkeesstr. 11, 90459 Nurnberg


	Giới tính: Nam

	33. 
	Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 07/12/1969 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Otto-Braun-Str.86


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Nguyễn Sỹ Thái Dương, sinh ngày 28/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Otto-Braun-Str.86


	Giới tính: Nam

	35. 
	Nguyễn Thế Kiên, sinh ngày 09/9/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gundermannstrasse 21, 04329 Leipzig


	Giới tính: Nam

	36. 
	Hoàng Đình Văn, sinh ngày 24/9/1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher-Ring 203, 18146 Rostock


	Giới tính: Nam

	37. 
	Lê Thị Minh Hiền, sinh ngày 10/12/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fermersleber Weg 23, 39112 Magdeburg


	Giơi tính: Nữ

	38. 
	Tạ Văn Thiêm, sinh ngày 10/02/1962 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Poelchaustr. 14, 12681 Berlin

                                                  
	Giới tính: Nam

	39. 
	Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 29/6/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Johannesstrasse 6, 36251 Bad Hersfeld


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Trần Hoàng Diễm My, sinh ngày 13/12/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Spanheimstr. 2, 13357 Berlin


	Giới tính: Nữ

	41. 
	Nguyễn Thị Thuý Nga, sinh ngày 08/10/1966 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Goethestrasse 1, 31275 Lehrte


	Giới tính: Nữ



	42. 
	Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 28/01/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Luisenthaleer Strasse 15A, 39114 Magdeburg


	Giới tính: Nữ

	43. 
	Trần Thị Thu Hiền, sinh ngày 10/7/1971 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Osterstrasse 41, 46397 Bocholt


	Giới tính: Nữ

	44. 
	Vũ Mạnh Chinh, sinh ngày 27/8/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Griesstr. 95, 20535 Hamburg


	Giới tính: Nam

	45. 
	Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 06/3/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Griesstr. 95, 20535 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	46. 
	Vũ David Quốc Hoan, sinh ngày 09/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Griesstr. 95, 20535 Hamburg


	Giới tính: Nam

	47. 
	Phạm Thị Thanh Bình, sinh ngày 02/9/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hirtenweg 47, 85375 Neufahrn b. Freising


	Giới tính: Nữ

	48. 
	Nguyễn Phương Chi, sinh ngày 25/9/1985 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Mendelssohnstr. 26C, zi: 112, 30173 Hannover


	Giới tính: Nữ

	49. 
	Phan Tuấn Nhật, sinh ngày 10/10/1987 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Chrysanthemenstr. 8, 10407 Berlin


	Giới tính: Nam

	50. 
	Phan Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 14/10/1985 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Chrysanthemenstr. 8, 10407 Berlin


	Giới tính: Nữ

	51. 
	Lê Việt Cường, sinh ngày 05/3/1986 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Karl-Kleinschmidt-Str. 3, 19061 Schwerin


	Giới tính: Nam

	52. 
	Đặng Thị Quyên, sinh ngày 05/10/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Reinsburgerstr. 198, 70197 Stuttgart


	Giới tính: Nữ

	53. 
	Vũ Thị Ánh, sinh ngày 11/10/1965 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Pleydenwruffstr. 17, 90408 Nurnberg


	Giới tính: Nữ

	54. 
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 08/02/1968 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Kolde Str 15 91052 Erlangen


	Giới tính: Nữ

	55. 
	Huỳnh Thuỷ Tiên, sinh ngày 25/6/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Kolde Str 15 91052 Erlangen


	Giới tính: Nữ

	56. 
	Vũ Song Hà, sinh ngày 01/7/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Glauchauer Str. 08, 12627 Berlin


	Giới tính: Nam

	57. 
	Nguyễn Lê Ngọc Linh, sinh ngày 01/6/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Louisenstr. 48, 01099 Dresden


	Giới tính: Nữ

	58. 
	Trần Tùng Dương, sinh ngày 01/11/1989 tại Nam Định

Hiện trú tại: Avelsbacherstr. 18, 54295 Trier


	Giới tính: Nam

	59. 
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 31/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mahlsdorferstr. 103C, 12555 Berlin


	Giới tính: Nữ

	60. 
	Nguyễn Thị Trang (tức Vĩnh), sinh ngày 15/10/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Drausnickstr. 78, 91052 Erlangen


	Giới tính: Nữ

	61. 
	Trần Ngọc Tranh, sinh ngày 03/8/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Waldblick 5a, 65479 Raunheim


	Giới tính: Nam

	62. 
	Trần Hồng Nam, sinh ngày 02/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Waldblick 5a, 65479 Raunheim


	Giới tính: Nam

	63. 
	Trần Việt Anh, sinh ngày 27/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Am Waldblick 5a, 65479 Raunheim


	Giới tính: Nam

	64. 
	Phan Đăng Nhã, sinh ngày 09/7/1965 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Baustrasse 15, 37574 Einbeck


	Giới tính: Nam

	65. 
	Phan Mỹ Linh, sinh ngày 24/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Baustrasse 15, 37574 Einbeck


	Giới tính: Nữ

	66. 
	Phan Diệu Linh, sinh ngày 11/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Baustrasse 15, 37574 Einbeck


	Giới tính: Nữ

	67. 
	Nguyễn Hồng An, sinh ngày 17/10/1967 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Am Gasthaus 4, 26725 Emden


	Giới tính: Nam

	68. 
	Nguyễn Tuấn Sơn, sinh ngày 27/02/1976 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Potsdamer Str. 63, Ap, 0511, 10785 Berlin


	Giới tính: Nam

	69. 
	Đặng Đức Tân, sinh ngày 25/6/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Anton-Makarenko-Str. 7, 18106 Rostock


	Giới tính: Nam

	70. 
	Trần Việt Hùng, sinh ngày 12/02/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hochstr. 2, 42853 Remscheid


	Giới tính: Nam

	71. 
	Trần Hải Đăng, sinh ngày 25/01/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Breslauerstr. 27, 54516 Wittlich


	Giới tính: Nam

	72. 
	Đặng Đăng, sinh ngày 30/11/1953 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marienvorstadt 9, 37520 Osterode


	Giới tính: Nam

	73. 
	Đặng Anh Hải, sinh ngày 21/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Marienvorstadt 9, 37520 Osterode


	Giới tính: Nam

	74. 
	Nguyễn Hà Sơn, sinh ngày 29/11/1964 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Schmelzerweg 37, 64291 Darmstadt


	Giới tính: Nữ

	75. 
	Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 23/01/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schmelzerweg 37, 64291 Darmstadt


	Giới tính: Nữ

	76. 
	Nguyễn Linh Chi, sinh ngày 12/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Schmelzerweg 37, 64291 Darmstadt


	Giới tính: Nữ


